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Abstract. Fuzzy databases with linguistic data based on hedge algebras were introduced in [1, 6, 15],
where the evaluation of queries containing linguistic data was transformed into that of traditional

queries. On this new viewpoint, in this paper a notion of linear functional dependencies in these

databases will be defined reasonably. The problems related to increasingly and decreasingly linear

functional dependencies will be considered.

Tóm tắt. Co. so.’ dũ. liê.u mò. vó.i ngũ. ngh̃ıa du.. a trên cách tiếp câ.n da.i số gia tu.’ dã du.o.. c nghiên cú.u

trong [1, 6, 15], trong dó các viê.c lu.o.. ng giá các truy vấn liên quan dến thông tin ngôn ngũ. du.o.. c du.a

vè̂ viê.c thao tác lu.o.. ng giá kinh diê’n. Trên co. so.’ dó, trong bài báo này khái niê.m phu. thuô.c hàm

do.n diê.u trong co. so.’ dũ. liê.u mò. sẽ du.o.. c di.nh ngh̃ıa và nghiên cú.u. Các vấn dè̂ liên quan dến phu.
thuô.c hàm do.n diê.u tăng và phu. thuô.c hàm do.n diê.u gia’m cũng du.o.. c xem xét.

1. MO
.’ DÀ̂U

Co. so.’ dũ. liê.u (CSDL) mò. và các vấn dè̂ liên quan dã du.o.. c nhiè̂u tác gia’ trong và ngoài

nu.́o.c quan tâm nghiên cú.u và dã có nhũ.ng kết qua’ dáng kê’ [1, 6− 9, 11− 15]. Có nhiè̂u cách

tiếp câ.n khác nhau nhu. cách tiếp câ.n theo lý thuyết tâ.p mò. [9, 13], theo lý thuyết kha’ năng

[7], tu.o.ng tu.. [8, 12, 14]... Tất ca’ các cách tiếp câ.n trên nhà̆m mu. c d́ıch nắm bắt và xu.’ lý mô. t

cách tho’a dáng các thông tin không ch́ınh xác, không chắc chắn hay nhũ.ng thông tin không

dà̂y du’ . Vó.i su.. xuất hiê.n các thông tin mò., không chắc chắn trong CSDL sẽ làm thay dô’i

căn ba’n viê.c thao tác dũ. liê.u ca’ trong pha.m vi cú pháp và ngũ. ngh̃ıa.

Nhò. nhũ.ng u.u diê’m cu’a cấu trúc da. i số gia tu.’ (DSGT) [2 − 5], tác gia’ trong [1, 6, 15]

dã du.a ra và nghiên cú.u CSDL mò. du.. a trên cách tiếp câ.n cu’a da. i số gia tu.’ , trong dó ngũ.

ngh̃ıa ngôn ngũ. du.o.. c lu.o.. ng hóa bà̆ng các ánh xa. di.nh lu.o.. ng cu’a DSGT. Theo cách tiếp câ.n

cu’a DSGT, ngũ. ngh̃ıa ngôn ngũ. có thê’ biê’u thi. bà̆ng mô.t lân câ.n các khoa’ng du.o.. c xác di.nh

bo.’ i dô. do t́ınh mò. cu’a các giá tri. ngôn ngũ. cu’a mô. t thuô.c t́ınh vó.i vai trò là biến ngôn ngũ..

Trong bài báo này chúng tôi sẽ nghiên cú.u các phu. thuô.c hàm do.n diê.u tăng và gia’m trong

CSDL mò. và mối quan hê. giũ.a chúng.

2. DA. I SỐ GIA TU
.’

Cho mô.t DSGT tuyến t́ınh dà̂y du’ AX = (XXX, G, H, Σ, φ,≤), trong dó Dom(X ) = XXX là
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.
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miè̂n các giá tri. ngôn ngũ. cu’a thuô. c t́ınh ngôn ngũ. X du.o.. c sinh tu.. do tù. tâ.p các phà̂n thu.’

sinh G = {111, c+,WWW, c−,000} bà̆ng viê.c tác dô.ng tu.. do các phép toán mô.t ngôi trong tâ.p H, Σ

và Φ là hai phép t́ınh vó.i ngũ. ngh̃ıa là câ.n trên dúng và câ.n du.́o.i dúng cu’a tâ.p H(x), tú.c

là Σx = supremumH(x) and ΦΦΦx = infimumH(x), trong dó H(x) là tâ.p các phà̂n tù. sinh

ra tù. x, còn quan hê. ≤ là quan hê. sắp thú. tu.. tuyến t́ınh trên XXX ca’m sinh tù. ngũ. ngh̃ıa cu’a

ngôn ngũ.. Vı́ du. , nếu ta có thuô.c t́ınh Thunhap là “Tô’ng thu nhâ.p cu’a công nhân trong

mô. t tháng”, th̀ı Dom(Thunhap) = { cao, thấp, rất cao, ho.n cao, kha’ năng cao, rất thấp,

kha’ năng thấp, ı́t thấp,...}, G = {111, cao,WWW, thấp, 000}, H = {rất, ho.n, kha’ năng, ı́t} và ≤ mô. t

quan hê. thú. tu.. ca’m sinh tù. ngũ. ngh̃ıa cu’a các tù. trong Dom(Thunhap), chă’ ng ha.n ta có rất

cao > cao, ho.n cao > cao, kha’ năng cao < cao, ı́t cao < cao.

Cho tâ.p các gia tu.’ H = H− ∪ H+, trong dó H+ = {h1, ..., hp} và H− = {h−1, ..., h−q},

vó.i h1 < ... < hp và h−1 < ... < h−q, trong dó p, q > 1. Ký hiê.u fm : X → [0, 1] là dô. do

t́ınh mò. cu’a DSGT AX . Khi dó ta có mê.nh dè̂ sau.

Mê.nh dè̂ 2.1. Dô. do t́ınh mò. fm và dô. do t́ınh mò. cu’a gia tu.’ µ(h), ∀h ∈ H, có các t́ınh

chất sau:

(1) fm(hx) = µ(h)fm(x), ∀x ∈ X.

(2) fm(c−) + fm(c+) = 1.

(3)
∑

−q≤i≤p, i6=0

fm(hic) = fm(c), trong dó c ∈ {c−, c+}.

(4)
∑

−q≤i≤p, i6=0

fm(hix) = fm(x), x ∈ XXX.

(5)
∑

{µ(hi) : −q ≤ i ≤ −1} = α và
∑

{µ(hi) : 1 ≤ i ≤ p} = β, trong dó α, β > 0 và

α + β = 1.

Di.nh ngh̃ıa 2.1. Gia’ su.’ AX = (XXX, G, H, Σ,Φ,≤) là mô. t DSGT dà̂y du’ , tuyến t́ınh và tu..
do, fm(x) và µ(h) tu.o.ng ú.ng là các dô. do t́ınh mò. cu’a ngôn ngũ. và cu’a gia tu.’ h tho’a mãn

các t́ınh chất trong Mê.nh dè̂ 2.1. Khi dó, ta nói v là ánh xa. ca’m sinh bo.’ i dô. do t́ınh mò. fm

cu’a ngôn ngũ. nếu nó du.o.. c xác di.nh nhu. sau:

(1) v(WWW) = κ = fm(c−), v(c−) = (κ − αfm(c−) = βfm(c−), v(c+) = κ + αfm(c+),

(2) v(hjx) = v(x) + Sgn(hjx){
∑j

i=Sign(j) µ(hi)fm(x)− ω(hjx)µ(hj)fm(x)}, trong dó

ω(hjx) =
1

2
[1 + Sgn(hjx)Sgn(hphjx)(β − α)] ∈ {α, β},

vó.i mo. i j,−q ≤ j ≤ p và j 6= 0.

(3) v(ΦΦΦc−) = 0, v(Σc−) = κ = v(ΦΦΦc+), v(Σc+) = 1, và vó.i mo. i j,−q ≤ j ≤ p và j 6= 0,

ta có:

v(Φhjx) = v(x) + Sgn(hjx){
∑j−1

i=sign(j) µ(hi)fm(x)} và

v(Σhjx) = v(x) + Sgn(hjx){
∑j−1

i=sign(j) µ(hi)fm(x)}.

3. CO
.
SO

.’ DŨ
.
LIÊ. U MÒ

.

Xét mô. t CSDL {U ; Const}, trong dó U = {A1, A2, ..., An} là tâ.p vũ tru. các thuô.c t́ınh,

Const là mô.t tâ.p các ràng buô.c dũ. liê.u cu’a CSDL. Mỗi thuô.c t́ınh A du.o.. c gắn vó.i mô. t miè̂n

giá tri. thuô.c t́ınh, ký hiê.u là Dom(A), trong dó mô. t số thuô.c t́ınh cho phép nhâ.n các giá tri.
mò. lu.u trũ. trong CSDL hay trong các câu truy vấn và du.o.. c go. i là thuô.c t́ınh mò.. Nhũ.ng
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thuô.c t́ınh còn la. i du.o.. c go. i là thuô.c t́ınh kinh diê’n. Thuô.c t́ınh kinh diê’n A du.o.. c gắn vó.i

mô. t miè̂n giá tri. kinh diê’n, ký hiê.u là DA. Thuô.c t́ınh mò. A mà miè̂n tri. cu’a nó tồn ta. i thú.

tu.. tuyến t́ınh sẽ du.o.. c gắn mô.t miè̂n giá tri. kinh diê’n DA và mô. t miè̂n giá tri. ngôn ngũ. LDA

hay là tâ.p các phà̂n tu.’ cu’a mô. t DSGT. Dê’ ba’o da’m t́ınh nhất quán trong xu.’ lý ngũ. ngh̃ıa dũ.

liê.u trên co. so.’ thống nhất kiê’u dũ. liê.u cu’a thuô.c t́ınh mò., mỗi thuô.c t́ınh mò. sẽ du.o.. c gắn

vó.i mô. t ánh xa. di.nh lu.o.. ng vA : LDA → DA du.o.. c xác di.nh bo.’ i mô.t bô. tham số di.nh lu.o.. ng

cu’a A. Nhu. vâ.y, mỗi giá tri. mò. x cu’a A sẽ du.o.. c gán mô.t nhãn giá tri. thu.. c vA(x) ∈ DA du.o.. c

xem nhu. giá tri. da. i diê.n cu’a x. Viê.c dánh giá dô. tu.o.ng tu.. giũ.a các dũ. liê.u cu’a mô.t thuô.c

t́ınh A du.o.. c du.. a trên khái niê.m lân câ.n mú.c k cu’a mô.t giá tri. mò., vó.i k là số nguyên du.o.ng.

3.1. Khoa’ng mò. cu’a khái niê.m mò.

Gia’ su.’ thuô. c t́ınh X có miè̂n tham chiếu thu.. c là khoa’ng [a, b]. Dê’ chuâ’n hóa, nhò.

mô. t phép biến dô’i tuyến t́ınh, ta gia’ thiết mo.i miè̂n nhu. vâ.y dè̂u là khoa’ng [0, 1]. Khi

dó, t́ınh chất (2) trong Mê.nh dè̂ 2.1 cho phép ta xây du.. ng hai khoa’ng mò. cu’a hai khái

niê.m nguyên thu’y c− và c+, ký hiê.u là I(c−) và I(c+) vó.i dô. dài tu.o.ng ú.ng là fm(c−)

và fm(c+) sao cho chúng ta.o thành mô. t phân hoa.ch cu’a miè̂n tham chiếu [0, 1] và I(c−)

và I(c+) là dồng biến vó.i c− và c+, tú.c là c− ≤ c+ kéo theo I(c−) ≤ I(c+). Mô.t cách

quy na.p, gia’ su.’ rà̆ng ∀x ∈ XXXk−1 = {x ∈ XXX : x có dô. dài |x| = k − 1}, ta dã xây du.. ng

du.o.. c hê. các khoa’ng mò. {I(x) : x ∈ XXXk−1 và |I(x)| = fm(x)} sao chúng là dồng biến

và ta.o thành mô.t phân hoa.ch cu’a doa.n [0, 1]. Khi dó, trên mỗi khoa’ng mò. I(x), dô. dài

fm(x), cu’a x ∈ XXXk−1, nhò. t́ınh chất (4) trong Mê.nh dè̂ 2.1, ta có thê’ xây du.. ng du.o.. c ho.
{I(hix) : q ≤ i ≤ p, i 6= 0, |I(hix)| = fm(hix)} sao cho chúng là mô. t phân hoa.ch cu’a

khoa’ng mò. I(x). Có thê’ thấy ho. {I(hix) : q ≤ i ≤ p, i 6= 0, |I(hix)| = fm(hix) và

x ∈ XXXk−1} = {I(y) : y ∈ XXXk và |I(y)| = fm(y)} là mô.t phân hoa.ch cu’a [0, 1]. Các khoa’ng

này go. i là các khoa’ng mò. mú.c k.

3.2. Dô. tu.o.ng tu.. mú.c kkk

Chúng ta có thê’ lấy các khoa’ng mò. cu’a các phà̂n tu.’ dô. dài k làm dô. tu.o.ng tu.. giũ.a các phà̂n

tu.’ , ngh̃ıa là các phà̂n tu.’ mà các giá tri. da. i diê.n cu’a chúng thuô.c cùng mô.t khoa’ng mò. mú.c k là

tu.o.ng tu.. mú.c k. Tuy nhiên, theo cách xây du.. ng các khoa’ng mò. mú.c k, giá tri. da. i diê.n cu’a các

phà̂n tù. x có dô. dài nho’ ho.n k luôn luôn là dà̂u mút cu’a các khoa’ng mò. mú.c k. Mô. t cách ho.. p

lý, khi di.nh ngh̃ıa lân câ.n mú.c k chúng ta mong muốn các giá tri. da. i diê.n nhu. vâ.y pha’ i là diê’m

trong cu’a lân câ.n mú.c k. Vı̀ vâ.y ta di.nh ngh̃ıa dô. tu.o.ng tu.. mú.c k nhu. sau. Chúng ta luôn luôn

gia’ thiết rà̆ng mỗi tâ.p H− và H+ chú.a ı́t nhất 2 gia tu.’ . Xét XXXk là tâ.p tất ca’ các phà̂n tù. dô.
dài k. Du.. a trên các khoa’ng mò. mú.c k và các khoa’ng mò. mú.c k+1 chúng ta mô ta’ không h̀ınh

thú.c viê.c xây du.. ng mô.t phân hoa.ch cu’a miè̂n [0,1] nhu. sau: vó.i k = 1, các khoa’ng mò. mú.c

1 gồm I(c−) và I(c+). Các khoa’ng mò. mú.c 2 trên khoa’ng I(c−) là I(hpc
−) ≤ I(hp−1c

−) ≤

... ≤ I(h2c
−) ≤ I(h1c

−) ≤ vA(c−) ≤ I(h−1c
−) ≤ I(h−2c

−) ≤ ... ≤ I(h−q+1c
−) ≤ I(h−qc

−).

Khi dó, ta xây du.. ng phân hoa.ch vè̂ dô. tu.o.ng tu.. mú.c 1 gồm các ló.p tu.o.ng du.o.ng sau:

S(000) = I(hpc
−); S(c−) = I(c−) [I(h−qc

−)(I(hpc
−)]; S(WWW) = I(h−qc

−)(I(h−qc
+); tu.o.ng tu..

ta có S(c+) = I(c+)\[I(h−qc
+) ∪ I(hpc

+)] và S(1) = I(hpc
+).

Ta thấy, trù. hai diê’m dà̂u mút vA(000) = 0 và vA(111) = 1, các giá tri. da. i diê.n vA(c−), vA(WWW)
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và vA(c+) dè̂u là diê’m trong tu.o.ng ú.ng cu’a các ló.p tu.o.ng tu.. mú.c 1 S(c−), S(WWW ) và S(c+).

Tu.o.ng tu.. , vó.i k = 2, ta có thê’ xây du.. ng phân hoa.ch các ló.p tu.o.ng tu.. mú.c 2. Chă’ ng

ha.n, trên mô. t khoa’ng mò. mú.c 2, chă’ ng ha.n, I(hic
+) = (vA(ΦΦΦhic

+), vA(Σhic
+)] vó.i hai

khoàng mò. kè̂ là I(hi−1c
+) và I(hi+1c

+) chúng ta sẽ có các ló.p tu.o.ng du.o.ng da.ng sau:

S(hic
+) = I(hic

+)\[I(hphic
+) ∪ I(h−qhic

+)], S(ΦΦΦhic
+) = I(h−qhi−1c

+) ∪ I(h−qhic
+) và

S(ΦΦΦhic
+) = I(hphic

+) ∪ I(hphic
+), vó.i i sao cho −q ≤ i ≤ p và i 6= 0. Bằng cách tu.o.ng tu..

nhu. vâ.y ta có thê’ xây du.. ng các phân hoa.ch các ló.p tu.o.ng tu.. mú.c k bất kỳ. Tuy nhiên, trong

thu.. c tế ú.ng du. ng chúng ta có thê’ gió.i ha.n số gia tu.’ tác dô.ng liên tiếp lên phà̂n tu.’ nguyên

thu’y c− và c+. Các giá tri. kinh diê’n và các giá tri. mò. go. i là có dô. tu.o.ng tu.. mú.c k nếu các

giá tri. da. i diê.n cu’a chúng cùng nà̆m trong mô. t ló.p tu.o.ng tu.. mú.c k.

Lân câ.n mú.c k cu’a khái niê.m mò.: gia’ su.’ phân hoa.ch các ló.p tu.o.ng tu.. mú.c k là các

khoa’ng S(x1), S(x2), ..., S(xm). Khi dó, mỗi giá tri. mò. u chı’ và chı’ thuô. c vè̂ mô. t ló.p tu.o.ng

tu.. , chă’ ng ha.n dó là S(xi) và nó go. i là lân câ.n mú.c k cu’a u và ký hiê.u là Ωk(u).

3.3. Các quan hê. dối sánh trong CSDL mò.

Du.. a trên khái niê.m dô. tu.o.ng tu.. nhu. vâ.y, các quan hê. dối sánh du.o.. c di.nh ngh̃ıa nhu. sau.

Di.nh ngh̃ıa 3.1. [1] Gia’ su.’ t và s là hai bô. dũ. liê.u trên tâ.p vũ tru. U các thuô.c t́ınh. Ta nói

t[Ai] =k s[Ai] và go. i là chúng bà̆ng nhau mú.c k, nếu mô. t trong các diè̂u kiê.n sau xa’y ra:

(1) Nếu t[Ai], s[Ai] ∈ DAi
th̀ı t[Ai] = s[Ai].

(2) Nếu mô. t trong hai giá tri. t[Ai], s[Ai] là khái niê.m mò., chă’ ng ha.n dó là t[Ai], th̀ı ta

pha’ i có s[Ai] ∈ Ωk(t[Ai]).

(3) Nếu ca’ hai giá tri. t[Ai], s[Ai] dè̂u là giá tri. mò., th̀ı Ωk(t[Ai]) = Ωk(s[Ai]).

Nếu diè̂u kiê.n t[Ai] =k s[Ai] không xa’y ra ta có biê’u thú.c t[Ai] 6=k s[Ai].

Mê.nh dè̂ 3.1. [1] Quan hê. =k là quan hê. tu.o.ng du.o.ng trên [0, 1].

Di.nh ngh̃ıa 3.2. [1] Gia’ su.’ t và s là hai bô. dũ. liê.u trên tâ.p vũ tru. U các thu ô.c t́ınh. Khi

dó:

(1) Ta viết t[Ai] ≤k s[Ai], hoă. c t[Ai] =k s[Ai] hoă. c Ωk(t[Ai]) < Ωk(s[Ai]).

(2) Ta viết t[Ai] <k s[Ai], nếu Ωk(t[Ai]) < Ωk(s[Ai]).

(3) Ta viết t[Ai] >k s[Ai], nếu Ωk(t[Ai]) > Ωk(s[Ai]).

Trên co. so.’ các quan hê. dối sánh vù.a tr̀ınh bày, trong phà̂n tiếp theo chúng tôi nghiên cú.u

mô. t da.ng phu. thuô.c dũ. liê.u dó là phu. thuô.c do.n diê.u trong CSDL mò..

4. PHU. THUÔ. C DO
.
N DIÊ. U TRONG CSDL MÒ

.

Khi ngũ. ngh̃ıa cu’a CSDL du.o.. c mo.’ rô.ng, nhu. cho phép lu.u giũ. trong CSDL các thông tin

không chắc th̀ı ngũ. ngh̃ıa cu’a các phu. thuô.c dũ. liê.u cũng thay dô’i, ngh̃ıa là pha’ i mo.’ rô.ng

các da.ng phu. thuô.c dũ. liê.u. Trong thu.. c tế, chúng ta thu.̀o.ng gă.p các tri thú.c da.ng nhu. nếu

mô. t gia’ng viên có ho. c hàm và ho. c vi. càng cao th̀ı lu.o.ng càng cao; nếu mô. t tâ. p thê’ T1 lao

dô. ng chăm chı’ ho.n tâ. p thê’ T2 th̀ı Thu nhâ. p cu’a tâ. p thê’ T1 cao ho.n tâ. p thê’ T2. Hoă.c trong

mô. t tru.̀o.ng ho.. p khác nếu mô. t tâ. p thê’ T1 lao dô. ng không chăm chı’ ho.n tâ. p thê’ T2 th̀ı Thu

nhâ. p cu’a tâ. p thê’ T1 thấp ho.n tâ. p thê’ T2. O
.’ dây ta không nh̀ın nhâ.n mối quan hê. trên nhu.

là mô. t luâ.t cu’a mô. t co. so.’ tri thú.c nào dó mà xem nhu. là mối quan hê. giũ.a các thuô.c t́ınh
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trong CSDL, dó là thuô. c t́ınh Văn bà̆ng, Lu.o.ng, Số ngày làm viê. c trong tháng, T́ınh ky’ luâ. t

lao dô. ng và Thu nhâ. p. Trong ca’ hai tru.̀o.ng ho.. p trên nó tồn ta. i mối quan hê. không ch́ınh

xác nhu. mối quan hê. cu’a các phu. thuô.c kinh diê’n. Do dó, cà̂n có mô.t nghiên cú.u các da.ng

phu. thuô.c dũ. liê.u nhu. thế dê’ ú.ng du. ng trong viê.c phát hiê.n tri thú.c và các qui tắc câ.p nhâ.t

dũ. liê.u trong CSDL mà chúng tôi go. i là phu. thuô.c do.n diê.u. Vı̀ phu. thuô.c dũ. liê.u kinh diê’n

du.o.. c xem là mô. t tru.̀o.ng ho.. p riêng cu’a phu. thuô. c dũ. liê.u mò., do dó chúng tôi xem xét phu.
thuô.c do.n diê.u trong ca’ hai tru.̀o.ng ho.. p kinh diê’n và mò..

4.1. Phu. thuô.c do.n diê.u trong CSDL kinh diê’n

4.1.1. Phu. thuô. c do.n diê.u tăng

Vó.i X là mô. t tâ.p con cu’a U và t, s là hai bô. tùy ý trên U , ta viết t[X ] ≤ s[X ], nếu vó.i

mo. i A ∈ X , ta có t[A] ≤ s[A].

Di.nh ngh̃ıa 4.1. Cho U là mô. t lu.o.. c dồ quan hê., r là mô. t quan hê. trên U và X, Y ⊆ U. Ta

nói rà̆ng quan hê. r tho’a mãn phu. thuô. c do.n diê.u tăng X xác di.nh Y , ký hiê.u là X+ → Y,

trong quan hê. r, nếu ta có: ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤ s[X ] ⇒ t[Y ] ≤ s[Y ].

Vı́ du. 4.1. Ta xét lu.o.. c dồ quan hê. U = {MAGV, TENGV,SOTIETGIANG,VUOTGIO}

vó.i ý ngh̃ıa: Mã số giáo viên (MAGV), Tên giáo viên (TENGV), Số tiết gia’ng trong năm ho.c

(SOTIET), Tiè̂n vu.o.. t giò. (VUOTGIO). Quan hê. Giangday xác di.nh trên U cho o.’ Ba’ng 4.1.

Ba’ng 4.1. Quan hê. Giangday

MAGV TENCN SOTIETGIANG VUOTGIO

G1 Anh 350 120000

G2 Hiếu 450 3000000

G3 Nhân 600 4000000

G4 Giang 300 1000000

G5 Ha’i 370 1400000

G6 Hà 360 1300000

G7 Thanh 500 3500000

G8 Thiê.n 650 4500000

G9 Nhân 700 50000000

Trong quan hê. Giangday ta thấy rà̆ng nếu SOTIETGIANG cu’a giáo viên càng ló.n

th̀ı V UOTGIO càng ló.n, hay phu. thuô.c do.n diê.u tăng SOTIETGIANG+ → V UOTGIO

dúng trong quan hê. Giangday. Thâ.t vâ.y, ∀t, s ∈ Giangday ta có t[SOTIETGIANG] ≤

s[SOTIETGIANG]⇒ t[V UOTGIO] ≤ s[V UOTGIO].

Go.i FA là ho. các phu. thuô.c do.n diê.u tăng trên lu.o.. c dồ quan hê. U. Ta ký hiê.u FA∗ là tâ.p

tất ca’ các phu. thuô.c do.n diê.u tăng X+ → Y mà du.o.. c suy dẫn tù. FA.

Di.nh lý 4.1. Trong CSDL vó.i tâ. p vũ tru. các thuô. c t́ınh U , ho. FA∗ tho’a mãn các tiên dè̂

sau:

(1) Pha’n xa. : X+ → X ∈ FA∗ .

(2)Gia tăng: X+ → Y ∈ FA∗ ⇒ XZ+ → Y Z ∈ FA∗ , vó.i Z ⊆ U.

(3) Bắc cà̂u: X+ → Y ∈ FA∗ , Y + → Z ∈ FA∗ ⇒ X+ → Z ∈ FA∗ .

Các tiên dè̂ (1) - (3) trong Di.nh lý 4.1 là dúng dắn.
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Chú.ng minh

(1) Pha’n xa. :

Hiê’n nhiên v̀ı ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤ s[X ] ⇒ t[X ] ≤ s[X ]. Vâ.y X+ → X ∈ FA∗ .

(2) Theo gia’ thiết ta có X+ → Y ∈ FA∗ nên theo di.nh ngh̃ıa ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤ s[X ] ⇒

t[Y ] ≤ s[Y ] (1’). Vó.i Z ⊆ U, tù. t[X ] ≤ s[X ] ta có t[XZ] ≤ s[XZ] (2’). Tu.o.ng tu.. , tù.

t[Y ] ≤ s[Y ] ta có t[Y Z] ≤ s[Y Z] (3’). Tù. (1’), (2’), (3’) ta có ∀t, s ∈ r, t[XZ] ≤ s[XZ] ⇒

t[Y Z] ≤ s[Y Z]. Vâ.y XZ+ → Y Z ∈ FA∗ .

(3) Theo gia’ thiết X+ → Y ∈ FA∗ , Y + → Z ∈ FA∗ nên ta có ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤ s[X ] ⇒

t[Y ] ≤ s[Y ]và ∀t, s ∈ r, t[Y ] ≤ s[Y ] ⇒ t[Z] ≤ s[Z] hay ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤ s[X ] ⇒ t[Z] ≤ s[Z].

Vâ.y X+ → Z ∈ FA∗ . �

4.1.2. Phu. thuô. c do.n diê.u gia’m

Vó.i X là mô. t tâ.p con cu’a U và t, s là hai bô. tùy ý trên U , ta viết t[X ] ≥ s[X ], nếu vó.i

mo. i A ∈ X, ta có t[A] ≥ s[A].

Di.nh ngh̃ıa 4.2. Cho U là mô. t lu.o.. c dồ quan hê., r là mô.t quan hê. trên U và X, Y ⊆ U . Ta

nói rà̆ng quan hê. r tho’a mãn phu. thuô. c do.n diê.u gia’m X xác di.nh Y , ký hiê.u là X → Y ,

trong quan hê. r, nếu ta có: ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤ s[X ] ⇒ t[Y ] ≥ s[Y ].

Vı́ du. 4.2. Ta xét lu.o.. c dồ quan hê. U = {SOBD, TENHS,SOPHUT,DIEMTHI} vó.i

ý ngh̃ıa: Số báo danh ho.c sinh (SOBD), Tên ho.c sinh (TENHS), Số phút cha.y trong 100m

(SOPHUT), Diê’m thi (DIEMTHI). Quan hê. Thihocky xác di.nh trên U du.o.. c cho o.’ Ba’ng 4.2.

Ba’ng 4.2. Quan hê. Thihocky

SOBD TENHS SOPHUT DIEMTHI

001 Thu’y 10 8

002 B̀ınh 12 6

003 Minh 11 7

004 Nhâ. t 9 9

005 Thu.o.ng 13 5

006 Huyè̂n 12 6

007 Thuâ.n 8 10

008 Thành 10 8

009 Hà̆ng 14 4

Trong quan hê. Thihocky ta thấy rà̆ng, nếu SOPHUT mà ho.c sinh cha.y trong 100m càng

ló.n th̀ı DIEMTHI cu’a ho.c sinh càng kém. Nhu. vâ.y, trong quan hê. Thihocky tồn ta. i phu.
thu ô.c do.n diê.u gia’m SOPHUT− → DIEMTHI dúng trong quan hê. Thihocky. Thâ. t vâ.y,

∀t, s ∈ Thihocky ta có t[SOPHUT ] ≤ s[SOPHUT ] ⇒ t[DIEMTHI ] ≤ s[DIEMTHI ].

Go.i FD là ho. các phu. thuô.c do.n diê.u gia’m trên lu.o.. c dồ quan hê. U. Ta ký hiê.u FD∗ là

tâ.p tất ca’ các phu. thuô.c do.n diê.u gia’m X− → Y mà du.o.. c suy dẫn tù. FD.

Di.nh lý 4.2. Trong CSDL vó.i tâ. p vũ tru. các thuô. c t́ınh U, ho. FD∗ tho’a mãn các tiên dè̂

sau:

(1) Pha’n xa. : X− → X ∈ FD∗ .

(2) Gia tăng: X− → Y ∈ FD∗ ⇒ XZ− → Y Z ∈ FD∗ , Z ⊆ U.

(3) Hỗn ho.. p bắc cà̂u: X− → Y ∈ FD∗, Y + → Z ∈ FA∗ ⇒ X− → Z ∈ FD∗ .
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Chú.ng minh. Tu.o.ng tu.. nhu. chú.ng minh Di.nh lý 4.2.

Hê. qua’ 4.1. Tù. Di.nh lý 4.2 ta có

(4) Hỗn ho.. p bắc cà̂u 1: X+ → Y ∈ FA∗ , Y − → Z ∈ FD∗ ⇒ X− → Z ∈ FD∗ .

(5) Hỗn ho.. p bắc cà̂u 2: X− → Y ∈ FD∗ , Y − → Z ∈ FD∗ ⇒ X+ → Z ∈ FA∗ .

4.2. Phu. thuô.c do.n diê.u trong CSDL mò.

4.2.1. Phu. thuô. c do.n diê.u tăng

Vó.i X là mô. t tâ.p con cu’a U và t, s là hai bô. tùy ý trên U , ta viết t[X ] ≤k s[X ], nếu vó.i

mo. i A ∈ X, ta có t[A] ≤k s[A].

Di.nh ngh̃ıa 4.3. Cho U là mô. t lu.o.. c dồ quan hê., r là mô. t quan hê. trên U và X, Y ⊆ U. Ta

nói rà̆ng quan hê. r tho’a mãn phu. thuô.c do.n diê.u tăng X xác di.nh Y vó.i mú.c k, ký hiê.u là

X+
 k Y trong quan hê. r, nếu ta có: ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤k s[X ] ⇒ t[Y ] ≤k s[Y ].

Vı́ du. 4.3. Ta xét lu.o.. c dồ quan hê. U = {MASO, TENCN, SONLV, THUNHAP} vó.i ý

ngh̃ıa: Mã số công nhân (MASO), Tên công nhân (TENCN) là 2 thuô.c t́ınh kinh diê’n, Số

ngày làm viê. c trong tháng (SONLV), Thu nhâ. p (THUNHAP) là 2 thuô. c t́ınh ngôn ngũ.. Trong

dó DSONLV = [0, 30] và DTHUNHAP = [0, 100]. LDSONLV và LDTHUNHAP có

cùng tâ.p các xâu giống nhau vó.i tâ.p các phà̂n tu.’ sinh là {000, thấp, WWW, cao, 1} và tâ.p các gia

tu.’ là {́ıt, kha’ năng, ho.n, rất}. Quan hê. Luongcb xác di.nh trên U du.o.. c cho o.’ Ba’ng 4.3.

Ba’ng 4.3. Quan hê. Luongcb

MASO TENCN SONLV THUNHAP

N1 Anh 27 90

N2 Ánh Cao cao

N3 Lan 28 94

N4 Hu.o.ng 20 52

N5 Hà̆ng 22 53

N6 Hồng 22 54

N7 Thúy thấp 10

N8 Thanh 21 52

N9 Hiê’n 12 thấp

Dối vó.i thuô. c t́ınh SONLV : fm(cao) = 0, 35, fm (thấp) = 0,65, µ(kha’ năng) = 0,25,

µ(́ıt) = 0,2, µho.n) = 0.15 và µrất) = 0,4. Ta phân hoa.ch doa.n [0, 30] thành 5 khoa’ng tu.o.ng

tu.. mú.c 1 là:

fm(rất cao) ×30 = 0, 35× 0, 35× 30 = 3, 675. Vâ.y S(111)× 30 = (26, 325, 30].

(fm(kha’ năng cao) + fm(ho.n cao)) ×30 = (0, 25× 0, 35 + 0, 15× 0, 35)× 30 = 4, 2 và

S(cao) × 30 = (22, 125, 26, 325]; (fm (́ıt thấp) +fm(́ıt cao)) ×30 = (0, 25× 0, 65 + 0, 25 ×

0, 35)30 = 7, 5 và S(WWW ) × 30 = (14, 625, 22, 125]; (fm (kha’ năng thấp) + fm(ho.n thấp))

×30 = (0, 25×0, 65+0, 15×0, 65)×30 = 7, 8 và S(thấp)×30 = (6, 825, 14, 625], S(000)×30 =[0,

6,825].

Dối vó.i thuô.c t́ınh THUNHAP : fm(cao) = 0, 6, fm(thấp) = 0,4, µ(kha’ năng) = 0,15,

µ́ıt) = 0,25, µho.n) = 0,25 và µrất) = 0,35. Ta phân hoa.ch doa.n [0, 100] thành 5 khoa’ng

tu.o.ng tu.. mú.c 1 là:
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fm(rất cao) ×100 = 0, 35× 0, 6× 100 = 21. Vâ.y S(1)× 100 = (79, 100].

(fm(kha’ năng cao) + fm(ho.n cao)) ×100 = (0, 25 × 0, 6 + 0, 15 × 0, 6) × 100 = 24 và

S(cao)×100 = (55, 79]; (fm(́ıt thấp) +fm(́ıt cao)) ×100 = (0, 25×0, 6+0, 25×0, 4)×100 = 25

và S(WWW )×100 = (30, 55]; (fm(kha’ năng thấp) + fm(ho.n thấp))×100 = (0, 25×0, 4+0, 15×

0, 4)× 100 = 16 và S(thấp) ×100 = (14, 30], S(000) × 100 = [0, 14].

Chúng ta có thê’ thấy phu. thuô.c do.n diê.u tăng SONLV +
 1 THUNHAP dúng trong

quan hê. Luongcb. Thâ.t vâ.y, ta có ∀t, s ∈ Luongcb, t[SONLV ] ≤1 s[SONLV ] ⇒ t[THUNHAP ] ≤1

s[THUNHAP ]. Do dó theo di.nh ngh̃ıa ta có SONLV +
 1 THUNHAP.

Vı́ du. 4.4. Cho lu.o.. c dồ quan hê. U = {TENCTY, NAM, DOANHTHU,LOINHUAN}

vó.i ý ngh̃ıa: Tên công ty (TENCTY), Năm (NAM) là 2 thuô. c t́ınh kinh diê’n, Doanh thu

trong năm (DOANHTHU), Lo.. i nhuâ.n (LOINHUAN) là 2 thuô.c t́ınh ngôn ngũ.. Trong dó

DDOANHTHU = [500, 3000] và DLOINHUAN = [50, 500]. LDDOANHTHU và LDLOINHUAN

có cùng tâ.p các xâu giống nhau vó.i tâ.p các phà̂n tu.’ sinh là {000, thấp,WWW, cao, 1} và tâ.p các

gia tu.’ là ı́t, kha’ năng, ho.n, rất. Quan hê. Loinhuancty xác di.nh trên U du.o.. c cho o.’ Ba’ng 4.4.

Ba’ng 4.4. Quan hê. Loinhuancty

TENCTY NAM DOANHTHU LOINHUAN

Thăng Long 2006 rất thấp 135

Thuâ. n Thành 2006 872 140

Tràng Tiè̂n 2007 1275 170

Cà̂u Giấy 2007 ho.n thấp ı́t thấp

Dống Da 2007 1990 260

Dà̂u kh́ı 2006 ho.n cao ho.n cao

Ha. Long 2007 2575 375

Cố dô 2005 rất cao rất cao

Hu.o.ng Giang 2005 2950 490

Dối vó.i thuô.c t́ınh DOANHTHU : Cho.n fm(cao) = 0, 35, fm(thấp) = 0, 65, µ(kha’ năng) =

0, 25, µ(́ıt) = 0, 2, µ(ho.n) = 0, 15 và µ(rất) = 0, 4. Ta phân hoa.ch doa.n [500, 3000] thành

các khoa’ng tu.o.ng tu.. mú.c 2 là:

fm(rất rất cao)×2500 = 0, 4×0, 4×0, 35×2500 = 140. Vâ.y S(111)×2500 = (2860, 3000].

(fm(ho.n rất cao) + fm(kha’ năng rất cao))× 2500 = (0, 15× 0, 4× 0, 35 + 0, 25× 0, 4×

0, 35)×2500 = 140 và S(rất cao)×2500 = (2720, 2860]; (fm(́ıt rất cao)+fm(rất ho.n cao))×

2500 = (0, 2 × 0, 4× 0, 35 + 0, 4× 0, 15 × 0, 35)× 2500 = 122, 5; (fm(kha’ năng ho.n cao) +

fm(ho.n ho.n cao)) × 2500 = (0, 25 × 0, 15 × 0, 35 + 0, 15 × 0, 15 × 0, 35)× 2500 = 52, 5 và

S(ho.n cao) × 2500 = (2545, 2597, 5]; (fm(́ıt ho.n cao) + fm(rất kha’ năng cao)) × 2500 =

(0, 2 × 0, 15 × 0, 35 + 0, 4 × 0, 25 × 0, 35) × 2500 = 113, 75; (fm(ho.n kha’ năng cao) +

fm(kha’ năng kha’ năng cao))×2500 = (0, 15×0, 25×0, 35+0, 25×0, 25×0, 35)×2500 = 87, 5

và S(kha’ năng cao) × 2500 = (2343, 75, 2431, 25].

(fm(́ıt kha’ năng cao)+fm( rất ı́t cao))×2500 = (0, 2×0, 25×0, 35+0, 4×0, 2×0, 35)×

2500 = 113, 75; (fm(ho.n ı́t cao)+fm(kha’ năng ı́t cao))×2500 = (0, 15×0, 2×0, 35+0, 25×

0, 2× 0, 35)× 2500 = 70 và S (́ıt cao) × 2500 = (2160, 2230].

(fm(́ıt ı́t cao) + fm(́ıt ı́t thấp)) × 2500 = (0, 2 × 0, 2 × 0, 35 + 0, 2 × 0, 2 × 0, 65) ×

2500 = 100 và S(WWW) × 2500 = (2060, 2160]; (fm(ho.n ı́t thấp) + fm(kha’ năng ı́t thấp)) ×
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2500 = (0, 15 × 0, 2 × 0, 65 + 0, 25 × 0, 2 × 0, 65) × 2500 = 130 và S (́ıt thấp) × 2500 =

(1930, 2060]; (fm(́ıt kha’ năng thấp) + fm(rất ı́t thấp))× 2500 = (0, 2× 0, 25× 0, 65+ 0, 4×

0, 2 × 0, 65) × 2500 = 211, 25; (fm(ho.n kha’ năng thấp) + fm(kha’ năng kha’ năng thấp)) ×

2500 = (0, 15×0, 25×0, 65+0, 25×0, 25×0, 65)×2500 = 162, 5 và S(kha’ năng thấp)×2500 =

(1556, 25, 1718, 75]; (fm(́ıt ho.n thấp)+fm(rất kha’ năng thấp))×2500 = (0, 2×0, 15×0, 65+

0, 4× 0, 25× 0, 65)× 2500 = 211, 25.

(fm(ho.n ho.n thấp) + fm(kha’ năng ho.n thấp)) × 2500 = (0, 15× 0, 15× 0, 65 + 0, 25×

0, 15 × 0, 65) × 2500 = 97, 5 và S(ho.n thấp) × 2500 = (1247, 5, 1345]; (fm(́ıt rất thấp) +

fm(rất ho.n thấp)) × 2500 = (0, 2 × 0, 4 × 0, 65 + 0, 4 × 0, 15 × 0, 65) × 2500 = 227, 5;

(fm(ho.n rất thấp) + fm(kha’ năng rất thấp)) × 2500 = (0, 15× 0, 4 × 0, 65 + 0, 25× 0, 4 ×

0, 65) × 2500 = 260 và S(rất thấp) × 2500 = (857, 5, 1117, 5]; fm(rất rất thấp) × 2500 =

0, 4× 0, 4× 0, 65× 2500 = 260, Vâ.y S(0)× 2500 = [500, 857, 5].

Dối vó.i thuô.c t́ınh LOINHUAN : Cho.n fm(cao) = 0, 6, fm(thấp) = 0, 4, µ(kha’ năng) =

0, 15, µ(́ıt) = 0, 25, µ(ho.n) = 0, 25 và µ(rất) = 0, 35.

Tu.o.ng tu.. , phân hoa.ch doa.n [50, 500] thành các khoa’ng tu.o.ng tu.. mú.c 2 ta có các kết

qua’ tu.o.ng ú.ng nhu. sau: S(111)×450 = (466, 925, 500], S(rất cao)×450 = (429, 125, 466, 925],

S(ho.n cao)×450 = (354, 875, 381, 875], S(kha’ năng cao)×450 = (307, 625, 323, 825], S (́ıt cao)×

450 = (246, 875, 273, 875], S(WWW)×450 = (218, 75, 246, 875], S (́ıt thấp)×450 = (200, 75, 218, 75],

S(kha’ năng thấp)× = (167, 45, 178, 25], S(ho.n thấp)× = (128, 75, 146, 75], S(rất thấp)× =

(72, 05, 97, 25], S(000)× = [50, 72, 05].

Chúng ta có thê’ thấy phu. thuô.c do.n diê.u tăng DOANHTHU+
 2 LOINHUAN dúng

trong quan hê. Loinhuancty. Thâ. t vâ.y, ta có ∀t, s ∈ Loinhuancty, t[DOANHTHU ] ≤2

s[DOANHTHU ] ⇒ t[LOINHUAN ] ≤2 s[LOINHUAN ]. Do dó theo di.nh ngh̃ıa ta có

DOANHTHU+
 2 LOINHUAN.

Go.i F
k
A là ho. các phu. thuô.c do.n diê.u tăng mú.c k trên lu.o.. c dồ quan hê. U. Ta ký hiê.u

FA∗k là tâ.p tất ca’ các phu. thuô.c do.n diê.u tăng X+
 k Y mú.c k mà du.o.. c suy dẫn tù. Fk

A.

Di.nh lý 4.3. Trong CSDL mò. vó.i tâ. p vũ tru. các thuô. c t́ınh U, ho. Fk
A∗ tho’a mãn các tiên

dè̂ sau:

(1) Pha’n xa. : X+
 k X ∈ Fk

A∗ .

(2) Gia tăng: X+
 k Y ∈ Fk

A∗ ⇒ XZ+
 k Y Z ∈ Fk

A∗ , Z ⊆ U.

(3) Bắc cà̂u: X+
 k Y ∈ Fk

A∗ , Y +
 k Z ∈ Fk

A∗ ⇒ X+
 k Z ∈ Fk

A∗ .

Chú.ng minh

(1) Pha’n xa. : Hiê’n nhiên v̀ı ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤k s[X ](t[X ] ≤k s[X ]. Vâ.y X+
 k X ∈ Fk

A∗ .

(2) Theo gia’ thiết ta có X+
 k Y ∈ Fk

A∗ nên theo di.nh ngh̃ıa ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤k s[X ] ⇒

t[Y ] ≤k s[Y ] (1’). Vó.i Z ⊆ U, tù. t[X ] ≤k s[X ] ta có t[XZ] ≤k s[XZ] (2’). Tu.o.ng tu.. , tù.

t[Y ] ≤k s[Y ] ta có t[Y Z] ≤k s[Y Z] (3’). Tù. (1’), (2’), (3’) ta có ∀t, s ∈ r, t[XZ] ≤k s[XZ] ⇒

t[Y Z] ≤k s[Y Z]. Vâ.y XZ+
 k Y Z ∈ Fk

A∗ .

(3) Theo gia’ thiết X+
 k Y ∈ Fk

A∗ , Y +
 k Z ∈ Fk

A∗ nên ta có ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤k s[X ] ⇒

t[Y ] ≤k s[Y ] và ∀t, s ∈ r, t[Y ] ≤k s[Y ] ⇒ t[Z] ≤k s[Z] hay ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤k s[X ] ⇒ t[Z] ≤k

s[Z]. Vâ.y X+
 k Z ∈ Fk

A∗ . �

4.2.2. Phu. thuô. c do.n diê.u gia’m
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Vó.i X là mô. t tâ.p con cu’a U và t, s là hai bô. tùy ý trên U , ta viết t[X ] ≥k s[X ], nếu vó.i

mo. i A ∈ X, ta có t[A] ≥k s[A].

Di.nh ngh̃ıa 4.4. Cho U là mô. t lu.o.. c dồ quan hê., r là mô. t quan hê. trên U và X, Y ⊆ U. Ta

nói rà̆ng quan hê. r tho’a mãn phu. thuô.c do.n diê.u gia’m X xác di.nh Y vó.i mú.c k, ký hiê.u là

X−
 k Y, trong quan hê. r, nếu ta có: ∀t, s ∈ r, t[X ] ≤k s[X ] ⇒ t[Y ] ≥k s[Y ].

Vı́ du. 4.5. Ta xét lu.o.. c dồ quan hê. U = {MASO, TENCN, SN NGHILV, THUNHAP}

vó.i ý ngh̃ıa: Mã số công nhân (MASO), Tên công nhân (TENCN ) là 2 thuô. c t́ınh kinh diê’n,

Số ngày nghı’ làm viê.c trong tháng (SN NGHILV), Thu nhâ.p (THUNHAP ) là 2 thuô. c t́ınh

ngôn ngũ.. Trong dó DSN NGHILV = [0, 30] và DTHUNHAP = [0, 100]. LDSN NGHILV và

LDTHUNHAP có cùng tâ.p các xâu giống nhau vó.i tâ.p các phà̂n tu.’ sinh là {000, thấp,WWW, cao, 1}

và tâ.p các gia tu.’ là {́ıt, kha’ năng, ho.n, rất}. Mă.c dù các thuô.c t́ınh ngôn ngũ. dang xét có

cùng tâ.p các xâu, nhu.ng ngũ. ngh̃ıa di.nh lu.o.. ng cu’a chúng khác nhau. Phân hoa.ch các miè̂n

tri. du.o.. c t́ınh giống nhu. trong Vı́ du. 4.3. Quan hê. Luongcb1 trong v́ı du. này du.o.. c cho trong

Ba’ng 4.5.

Ba’ng 4.5. Quan hê. Luongcb1

MASO TENCN SN NGHILV THUNHAP

N1 Anh 3 78

N2 Ánh 5 75

N3 Lan 2 cao

N4 Hu.o.ng thấp 52

N5 Hà̆ng 8 53

N6 Hồng 8 54

N7 Thúy cao 10

N8 Thanh 9 52

N9 Hiê’n 18 thấp

Chúng ta có thê’ thấy rà̆ng phu. thuô.c do.n diê.u gia’m SN NGHILV −
 1 THUNHAP

dúng trong quan hê. Luongcb1. Thâ. t vâ.y, ta có ∀t, s ∈ Luongcb1, t[SN NGHILV ] ≤1

s[SN NGHILV ] ⇒ t[THUNHAP ] ≥1 s[THUNHAP ]. Do dó theo di.nh ngh̃ıa ta có

SN NGHILV−
 1 THUNHAP.

Go.i F
k
D là ho. các phu. thuô.c do.n diê.u gia’m mú.c k trên lu.o.. c dồ quan hê. U . Ta ký hiê.u

Fk
D∗ là tâ.p tất ca’ các phu. thuô. c do.n diê.u gia’m X−

 k Y mú.c k mà du.o.. c suy dẫn tù. Fk
D.

Di.nh lý 4.4. Trong CSDL mò. vó.i tâ. p vũ tru. các thuô. c t́ınh U, ho. Fk
D∗ tho’a mãn các tiên

dè̂ sau:

(1) Pha’n xa. : X−
 k X ∈ Fk

D∗ .

(2) Gia tăng: X−
 Y ∈ Fk

D∗ ⇒ XZ−
 Y Z ∈ Fk

D∗ , Z ⊆ U.

(3) Hỗn ho.. p bắc cà̂u: X−
 k Y ∈ Fk

D∗ , Y +
 k Z ∈ Fk

A∗ ∈ X−
 k Z ∈ Fk

D∗ .

Chú.ng minh. Tu.o.ng tu.. nhu. Di.nh lý 4.3.

Tù. Di.nh lý 4.4 ta có hê. qua’ sau.

Hê. qua’ 4.2.

(4) Hỗn ho.. p bắc cà̂u 1: X+
 k Y ∈ Fk

A∗ , Y −
 k Z ∈ Fk

D∗ ⇒ X−
 k Z ∈ Fk

D∗ .
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(5) Hỗn ho.. p bắc cà̂u 2: X−
 k Y ∈ Fk

D∗, Y −
 k Z ∈ Fk

D∗ ⇒ X+
 k Z ∈ Fk

A∗ .

5. KẾT LUÂ. N

Viê.c nghiên cú.u CSDL vó.i thông tin mò., không chắc chắn du.. a trên cách tiếp câ.n DSGT

cho phép chúng ta gia’ i quyết bài toán tru.. c quan ho.n so vó.i cách tiếp câ.n lý thuyết tâ.p mò.,

lý thuyết kha’ năng và co. so.’ tu.o.ng tu.. ... Nhò. xây du.. ng các khoa’ng lân câ.n và su.’ du.ng ánh xa.
di.nh lu.o.. ng vó.i tham số là dô. do t́ınh mò. cu’a ngôn ngũ., các giá tri. ngôn ngũ. có giá tri. thu.. c

trong miè̂n tham chiếu làm da. i diê.n cùng vó.i hê. lân câ.n ngũ. ngh̃ıa cu’a nó cho phép chúng ta

chuyê’n các thao tác dũ. liê.u trong CSDL mò. vè̂ các thao tác dũ. liê.u kinh diê’n làm cho viê.c

tô’ chú.c thao tác tro.’ nên do.n gia’n ho.n. Vó.i u.u diê’m cu’a DSGT, trong bài báo này chúng tôi

nghiên cú.u phu. thuô.c do.n diê.u tăng và do.n diê.u gia’m trong CSDL mò., CSDL kinh diê’n và

mối liên hê. giũ.a chúng dối vó.i phu. thuô.c hàm mò.. T́ınh dà̂y du’ cu’a các tiên dè̂ tù. Di.nh lý

4.1 dến Di.nh lý 4.4 vẫn chu.a du.o.. c khă’ ng di.nh bo.’ i v̀ı pha’ i cà̂n có mô.t tiên dè̂ bao hàm mú.c

k pha’ i có t́ınh dúng dắn và dà̂y du’ .

TÀI LIÊ. U THAM KHA’ O

[1] N.C. Ho, A model of relational databases with linguistic data of hedge algebras - based semantics,
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. 31

[11] G. Chen, E. E. Kerre, J. Vandenbulcke, A computational algorithm for the FFD transitive clo-

sure and a complete axiomatization of fuzzy functional dependence, Internatinal Journal of

Intelligent Systems 9 (5) (1994) 421–439.

[12] Mustafa LLKer Sozat, Adnan Yazici, A complete axiomatization for fuzzy functional and multi-

valued dependencies in fuzzy database relations, Fuzzy Set and Systems 117 (2001) 161–181.

[13] J.C. Cubero, M. A. Vila, A new definition of fuzzy functional dependency in fuzzy relational

databases, International Journal of Intelligent Systems 9 (5) (1994) 441–448.

[14] T.K. Bhattacharjee, A.K. Mazumdar, Axiomatization of fuzzy multivalued dependencies in a

fuzzy relational data model, Fuzzy Set and Systems 96 (3) (1998) 343–352.
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Nhâ. n la. i sau su.’ a ngày 12 - 5 -2008


